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NGHỊ QUYẾ

Hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai

"Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm"

của Bộ luật tố tụng dân sự

_____________________

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết

vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự (sau đây viết tắt là

BLTTDS);

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ

trưởng Bộ Tư pháp.

QUYẾT NGHỊ

I. VỀ CHƯƠNG XII "KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN" CỦA BLTTDS

1. Về Điều 161 của BLTTDS

Khi xét thấy cần khởi kiện vụ án tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền,

lợi ích hợp pháp của mình, thì cá nhân, cơ quan, tổ chức phải làm đơn khởi kiện

theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 164 của BLTTDS và cần phân biệt như sau:

1.1. Đối với cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, thì có thể tự mình

hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người

khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ của cá nhân đó. Đồng thời ở phần cuối

đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ.

1.2. Đối với cá nhân là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi không

mất năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự đã tham gia
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lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản riêng của mình,

thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án về tranh chấp có

liên quan đến hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự đó. Tại mục tên, địa chỉ của

người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ của cá nhân đó. Đồng thời ở phần

cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ.

1.3. Đối với cá nhân là người chưa thành niên (trừ trường hợp được hướng dẫn tại

tiểu mục 1.2 mục 1 này), người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng

lực hành vi dân sự, thì người đại diện hợp pháp của họ (đại diện theo pháp luật) có

thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ

của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp

của cá nhân đó. Đồng thời ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký tên

hoặc điểm chỉ.

1.4. Đối với cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó

có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa

chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ tên, chức vụ

của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó. Đồng thời ở phần cuối đơn,

người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan,

tổ chức đó.

1.5. Khi xét thấy có đủ điều kiện để thụ lý vụ án, thì việc xác định tư cách nguyên

đơn trong vụ án được thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 1.1 và tiểu mục 1.2 mục 1 này,

thì nguyên đơn trong vụ án chính là người khởi kiện;

b) Đối với trường hợp được hướng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 này, thì nguyên đơn là

người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng

lực hành vi dân sự. Do những người này không có năng lực hành vi tố tụng dân sự,

nên người đại diện hợp pháp của họ thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng của nguyên

đơn tại Toà án;

c) Đối với cơ quan, tổ chức được hướng dẫn tại tiểu mục 1.4 mục 1 này, thì cơ quan,

tổ chức khởi kiện là nguyên đơn trong vụ án. Người đại diện theo pháp luật hoặc



theo uỷ quyền tham gia tố tụng, thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ

chức là nguyên đơn đó.

2. Về Điều 162 của BLTTDS

2.1. Cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Toà án bảo vệ lợi

ích công cộng, lợi ích của Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 162 của BLTTDS khi

có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức đó có những nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện chức

năng quản lý nhà nước, quản lý xã hội về một lĩnh vực nhất định;

b) Lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước cần yêu cầu Toà án bảo vệ phải thuộc

lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách.

Ví dụ 1: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu

cầu Toà án buộc cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi gây ô nhiễm môi trường phải

bồi thường thiệt hại, khắc phục sự cố gây ô nhiễm môi trường công cộng.

Ví dụ 2: Cơ quan Văn hoá - Thông tin có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu

Toà án buộc cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi xâm phạm di sản văn hoá thuộc

sở hữu toàn dân phải bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra.

2.2. Khi xét thấy có đủ điều kiện để thụ lý vụ án do cơ quan, tổ chức khởi kiện theo

quy định tại Điều 162 của BLTTDS, thì việc xác định tư cách nguyên đơn trong vụ án

được thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp cơ quan về dân số - gia đình và trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ

khởi kiện vụ án về hôn nhân và gia đình thì nguyên đơn là:

a.1) Người được cơ quan về dân số - gia đình và trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ khởi

kiện vụ án để yêu cầu Toà án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp

dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Hôn nhân

và Gia đình;

a.2) Người con được cơ quan về dân số - gia đình và trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ

khởi kiện vụ án để yêu cầu Toà án xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con

đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Hôn

nhân và Gia đình;



a.3) Cha, mẹ được cơ quan về dân số - gia đình và trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ khởi

kiện vụ án để yêu cầu Toà án xác định con cho cha, mẹ mất năng lực hành vi dân sự

quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Hôn nhân và Gia đình.

b) Đối với trường hợp công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở khởi kiện vụ án về

tranh chấp lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao

động, thì nguyên đơn là tập thể người lao động có quyền, lợi ích hợp pháp được bảo

vệ;

c) Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án yêu cầu Toà án bảo vệ lợi

ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, thì nguyên đơn chính là cơ quan, tổ chức khởi

kiện vụ án.

3. Về Điều 163 của BLTTDS

Được coi là "nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau" để giải quyết trong cùng

một vụ án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Việc giải quyết quan hệ pháp luật này đòi hỏi phải giải quyết đồng thời quan hệ

pháp luật khác;

Ví dụ: A khởi kiện yêu cầu Toà án buộc B phải trả lại quyền sử dụng đất. Đồng thời A

khởi kiện yêu cầu Toà án buộc C phải tháo dỡ công trình mà C đã xây dựng trên đất

đó.

b) Việc giải quyết các quan hệ pháp luật có cùng đương sự và về cùng loại tranh

chấp quy định trong một điều luật tương ứng tại một trong các điều 25, 27, 29 và 31

của BLTTDS.

Ví dụ: A khởi kiện yêu cầu Toà án buộc B phải trả nợ 100 triệu đồng. Đồng thời A

còn khởi kiện yêu cầu Toà án buộc B phải trả lại chiếc xe ôtô mà B thuê của A do đã

hết thời hạn cho thuê.

4. Về Điều 164 của BLTTDS

Để bảo đảm cho việc làm đơn khởi kiện đúng và thống nhất, Toà án yêu cầu người

khởi kiện làm đơn khởi kiện theo đúng mẫu và ghi đầy đủ nội dung theo hướng dẫn

sử dụng mẫu đơn khởi kiện được ban hành kèm theo Nghị quyết này. Toà án phải



niêm yết công khai tại trụ sở Toà án mẫu đơn khởi kiện và hướng dẫn sử dụng mẫu

đơn khởi kiện.

5. Về Điều 165 của BLTTDS

Về nguyên tắc khi gửi đơn khởi kiện cho Toà án, người khởi kiện phải gửi kèm theo

tài liệu, chứng cứ để chứng minh họ là người có quyền khởi kiện và những yêu cầu

của họ là có căn cứ và hợp pháp. Tuy nhiên trong trường hợp vì lý do khách quan

nên họ không thể nộp ngay đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, thì họ phải nộp các tài liệu,

chứng cứ ban đầu chứng minh cho việc khởi kiện là có căn cứ. Các tài liệu, chứng

cứ khác người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Toà

án trong quá trình giải quyết vụ án.

Ví dụ 1: Khi gửi đơn khởi kiện cho Toà án yêu cầu giải quyết ly hôn (có đăng ký kết

hôn hợp pháp), nuôi con, chia tài sản, thì về nguyên tắc người khởi kiện phải gửi

kèm theo đầy đủ các tài liệu, chứng cứ về quan hệ hôn nhân, con, tài sản chung của

vợ chồng; nếu họ chưa có thể gửi đầy đủ các tài liệu, chứng cứ này, thì cùng với đơn

khởi kiện họ phải gửi bản sao giấy đăng ký kết hôn, bản sao giấy khai sinh của con

(nếu có tranh chấp về nuôi con).

Ví dụ 2: Khi gửi đơn khởi kiện cho Toà án yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng,

thì người khởi kiện phải gửi kèm theo bản sao hợp đồng có tranh chấp, hoá đơn

thanh toán tiền, nhận tài sản, biên bản thanh lý...; nếu họ chưa có thể gửi đủ các tài

liệu, chứng cứ này, thì cùng với đơn khởi kiện họ phải gửi bản sao hợp đồng.

6. Về Điều 167 của BLTTDS

6.1. Toà án phải có sổ nhận đơn để ghi ngày tháng năm nhận đơn của đương sự làm

căn cứ xác định ngày khởi kiện.

6.2. Toà án thực hiện thủ tục nhận đơn của người khởi kiện như sau:

a) Trường hợp người khởi kiện trực tiếp nộp đơn tại Toà án theo quy định tại điểm a

khoản 1 Điều 166 của BLTTDS, thì Toà án ghi ngày, tháng, năm người khởi kiện nộp

đơn vào sổ nhận đơn. Ngày khởi kiện được xác định là ngày nộp đơn.

b) Trường hợp đương sự gửi đơn đến Toà án qua bưu điện theo quy định tại điểm b

khoản 1 Điều 166 của BLTTDS, thì Toà án ghi ngày, tháng, năm nhận đơn do bưu


